
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

8 1 49 2002 SaTC độ4 + BQ độ4 + TT độ3

8 2 0  , TKKSKGS

8 3 28 1001 UBT (P) 6cm

8 4 36 0000 UBT (P) 8cm/TC xơ hóa

8 5 28 ĐT UBT (P) 7cm

9 6 43 3003 UXTC 12tuần + UBT (P) 8cm

9 7 42 2002 NXTC 12 tuần

9 8 25 0010 UBT (P) 5cm

11 9 45 5005 UXTC 12tuần 

11 10 27 0010 VS 2 + UBT (T) 7cm

11 11 24 0000 VS I

11 12 34 1001 UBT 2bên 8cm

11 13 25 0000 UBT (T) 6 cm

14 23 0000 VS I

15 20 0000 UBT (P) 8cm

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

8 1 58 3003 Sa TC độ 4+ BQ độ 4 + TT độ 3

         + MINH.TT + HÒA.TT

MỸ NHI + HỒ HOA + HIẾU.TT

HUỲNH HẢI + THẢO.TT + NGUYỆT.TT 

DỰ BỊ     

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + QUANG TRUNG.TT + 

         + TUÂN.TT + TIẾN.TT + TRANG.TT

CHIỀU: BS KHOA NS + VINH.TT + HẠNH.TT

LƯU + BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN + TRẦN TUẤN.TT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

HUỲNH HẢI + NGUYỆT.TT + THẢO.TT

V.THÀNH + Q.THANH + N.BÍCH.TT

V.THÀNH + N.BÍCH.TT + HIẾU.TT 

V.THÀNH + DUNG.TT + GIANG.TT

HOÀI THƯ + G.ĐỨC + THÚY.TT

HOÀI THƯ + G.ĐỨC + THÚY.TT

LƯU + BẢO ANH + H.QUYÊN

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS+ MINH TRUNG.TT+ MẾN.TT

          + HÀ HIỀN.TT + CÚC.TT

CHIỀU: BS KHOA NS + THIỀU.TT + LÊ HIỀN.TT

          + TÙNG.TT + CƯỜNG.TT

1) Đặt TOT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD   

1) Đặt TOT

2) NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + PP có u

Từ ngày 26/11/2012 đến ngày 02/12/2012 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ HOA

LÊ THỊ HẢI

NGUYỄN THỊ DIỄM XUYÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGÔ THỊ THU HẰNG

NGUYỄN THỊ HOA

VŨ THỊ NY

BÙI THỊ HOÀNG

PHAN HOÀNG YẾN NHI

NGUYỄN THỊ KHUYÊN

ĐOÀN THỊ NGỌC DUNG

NGUYỄN THỊ BÍCH CHI

LÊ THỊ THU HIỀN

PHẠM THỊ NÓI

LÝ THỊ BÍCH LOAN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ GIÚP

38N

9501

9572

9526

SHC

40N

9529

9530

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

9479

10082

9684

9510

PM

Ngày: 26/11/2012 

Ngày: 27/11/2012 

8485

9674

9573

9533



2 0

3 0

8 4 60 6016 Vòng xuyên cơ

8 5 43 2012 UBT 2bên

8 6 28 0010 UBT (P) 6cm

9 7 56 4004 UBT (P) 7cm

9 8 42 2002 NXTC (dưới niêm) 6 tuần

9 9 36 2002 UBT (P) 6cm

9 10 22 0000 UBT (P) 8cm

11 11 49 3013 UBT (P) 8cm

11 12 37 1001 VS II

11 13 30 ĐT UBT (P) 7cm

14 32 1001 VS II

15 28 ĐT U bÌ BT (P) 

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

8 1 52 3023 Sa TC độ 3 + TTđộ 2/Cao HA

2 0

8 3 34 0000 NXTC 12 tuần

8 4 33 2012 UBT 2bên 6cm

8 5 28 0000 UBT (T) 4 cm

9 6 47 2022 UBT 2bên 8cm

9 7 37 0000 UBT (T) 6 cm

9 8 31 1001 UBT (P) 8cm

9 9 45 3003 UBT (P) 9cm

9 10 39 1001 UBT (T) 8 cm

11 11 47 6016 UBT 2bên 6cm

11 12 44 2002 UBT (P) 8cm

HƯNG.PNT + K.HOÀNG + NGUYỄN LONG

K.HOÀNG + NGUYỄN LONG + HOÀN.TT

N.QUANG + HIỀN.CĐT + VINH.TT

TR.HẠNH + LÊ DIỆP + V.HÙNG

LÊ DIỆP + V.HÙNG + TÙNG.TT

LÊ DIỆP + V.HÙNG + TÙNG.TT

H.HIỆP + THU HÀ 3 + MINH TRUNG.TT

H.HIỆP + THU HÀ 3 + MINH TRUNG.TT

CHIỀU: BS KHOA NS + YẾN.TT + KHOA.TT + 

           NHÂN.TT + TÀI.TT

V.THÀNH + N.BÍCH.TT + MỸ HẠNH 2 

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + BÙI TUẤN.TT

N.QUANG + HIỀN.CĐT + VINH.TT

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC + THẮM.TT

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC + THẮM.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ   

SÁNG : BS KHOA NS + TUYẾT.TT + THẢO.TT

            + LINH.TT + TÁ.TT 

KIM CHI + KHOA.TT + YẾN.TT

Q.KHOA + TR BÍCH 2 + NHÂN.TT

Q.KHOA + TR BÍCH 2 + NHÂN.TT

Đ.THẢO + THIÊN TRANG + TÀI.TT

Đ.THẢO + THIÊN TRANG + TÀI.TT

ĐỖ HIẾU + MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC

MỸ NHI + HỒ HOA + HIẾU.TT

KIM CHI + YẾN.TT + KHOA.TT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT   

1) Đặt TOT

2) NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC cắt đốt NX

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

2) NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

3) May phục hồi  cơ nâng HM

NS lấy vòng

NS bóc u, KTSD

TRẦN THU VÂN

TRẦN THỊ HỒNG

HỒNG HẢO HÒA BÌNH

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

NGUYỄN THỊ THOA

PHẠM THỊ BÉ

LƯƠNG THỊ KIM TUYẾT

QUÁCH THỊ BẢY

LÊ THỊ HOÀI VY

NGUYỄN THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ

NGÔ THỊ TƯỜNG VY

TRẦN THỊ HUỆ

HOÀNG MINH TRANG

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ PHƯƠNG

TRẦN THỊ THIÊN HƯƠNG

NGUYỄN THỊ HOÀNG PHƯỢNG

TRẦN THỊ TUYẾT SƯƠNG

TRẦN THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ ANH

PHAN THỊ LUYẾN

NGUYỄN THỊ KHÁ

TẠ THỊ TUYẾT MAI

8734

9545

9730

10018

9581

9671

9548

9580

39N

9735

9551

9667

9640

9606

9488

9878

9783

9266

9542

9566

10095

9522

8941

Thứ: TƯ 

Ngày: 28/11/2012 



11 13 30 0000 VS 1 + UBT 2 bên 8cm

14 33 0000 UBT (P) 8cm

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

8 1 58 4005 Sa TC độ 4+ BQ + TT độ 3 /Cao HA

2 0

3 0

8 4 47 2012 NXTC 14 tuần

8 5 39 ĐT LNMTCBT (T) 7cm

8 6 34 0000 VSI

8 7 27 1001 UBT (P) 6cm

9 8 58 2002 UBT (T) 6 cm

9 9 46 2012 TSĐGKĐHNMTC

9 10 27 0000 VS I

11 11 34 1021 UBT (T) 7cm

11 12 27 1001 UBT (P) 6cm

11 13 20 0000 UBT (P) 7cm

14 29 0000 VS 1 + LNMTCBT (P) 5cm

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

8 1 61 5025 SaTC+ BQ độ 3+ TTđộ 2/ ĐTĐ, CHA

2 0

3 0

8 4 47 1011 UXTC 14 tuần

CHIỀU: BS KHOA NS + LÊ HIỀN.TT + 

          MINH TRUNG.TT + QUANG TRUNG.TT

THỐNG + TP NGA + N.BÍCH.TT

THỐNG + TP NGA + HÀ HIỀN.TT

HUỲNH HẢI + AN + TÁ.TT

HUỲNH HẢI + AN + TÁ.TT  

HUỲNH HẢI + AN + TÁ.TT

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + THẢO.TT + LINH.TT + 

           + TUÂN.TT + THIỀU.TT

MỸ NHI + MINH.TT + HÒA.TT 

QUỐC DUY + QUANG TRUNG.TT

QUỐC DUY + QUANG TRUNG.TT

LƯU + H.THẮM + PHƯỢNG.PNT   

LƯU + H.THẮM + PHƯỢNG.PNT   

H.THẮM + PHƯỢNG.PNT + TUYẾT.TT   

CHIỀU:BS KHOA NS+TRẦN TUẤN.TT+ HOÀN.TT

         + BÙI TUẤN.TT + NGUYỆT.TT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + HIẾU.TT

  

   

MỸ NHI + THU NGUYỆT + MINH.TT

K.HOÀNG + NGUYỄN LONG + HOÀN.TT

DỰ BỊ   

SÁNG : BS KHOA NS + THẮM.TT + DUNG.TT + 

          GIANG.TT + THÚY.TT

NS CĐ ĐT

1) Đặt TOT

2) Đặt mảnh ghép thành Trước nâng BQ

3) NS Khâu ngắn D/C TC- cùng

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Đặt TOT

2) Đặt mảnh ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT

3) Cố định TC - TT vào D/C cùng - gai

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

PHẠM THỊ NGỌC ÁNH

NGUYỄN THỊ YẾN PHI

NGUYỄN THỊ NGỌC XINH

HUỲNH THỊ KIM CHÂU

PHẠM THỊ MINH

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM NGỌC HƯƠNG

NGUYỄN THỊ HOÀNG DUNG

NGUYỄN NGỌC HOA

PHẠM THỊ THÚY THÀNH

PHAN THỊ KIM THƯỜNG

TRƯƠNG THỊ THU THẢO

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

ĐỖ THỊ THANH LỊCH

DU MỸ LOAN

ĐINH THỊ BÍCH TUYỀN

NGUYỄN THỊ KIM HOA

BN TNTC

BN TNTC

37N

10174

9616

9682

9597

9594

9618

9677

9672

10002

9993

9678

41N

9949

9610

9822

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 29/11/2012 

Ngày: 30/11/2012 



8 5 31 2022 UBT (P) 8cm

8 6 28 2002 UBT (P) 6cm

9 7 49 3003 UXTC 14 tuần

9 8 35 1001 UBT (P) 7cm/ Mong con

9 9 27 1001 UBT (T) >10 cm

11 10 43 2002 UBT (T) 5 cm

11 11 39 2022 UBT (P) 8cm

11 12 35 2002 UBT (T) 6cm

11 13 35 2022 UBT (P) 6cm

11 14 32 2002 UBT (P) 6cm

Q.HIẾU + TRÍ 2 + TIẾN.TT

Q.HIẾU + TRÍ 2 + TIẾN.TT

NGỌC TRANG + TRANG.TT + HẠNH.TT

NGỌC TRANG + HẠNH.TT + TRANG.TT

Q.NHẬT + MẾN.TT + CÚC.TT

Q.NHẬT + CÚC.TT + MẾN.TT

PHAN NGA + Q.HƯƠNG + TÙNG.TT

Q.HƯƠNG + TÙNG.TT + CƯỜNG.TT

Q.HƯƠNG + CƯỜNG.TT + TÙNG.TT

Q.HIẾU + TRÍ 2 + TIẾN.TT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 23 tháng 11 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

ĐÀO THỊ HÓA

LÊ THỊ THÚY PHƯỢNG

PHẠM THỊ HỒNG THỦY

NGUYỄN THỊ NGỌC ĐỈNH

TRÂN THỊ THU

PHAN THỊ TRÚC PHƯƠNG

NGÔ THỊ HIỀN

LÊ THỊ NHANH

NGUYỄN THỊ LOAN

HUỲNH XUÂN HỒNG

9702

9706

9717

9715

9690

9700

9969

9704

9959

9718


